
UBND HUYỆN KIẾN THỤY

TRƯỜNG MẦM NON KIẾN QUỐC

KẾ HOẠCH NHÁNH I: AN TOÀN Ở TRƯỜNG – LỚP 5 TUỔI A1

CHỦ ĐỀ: AN TOÀN

(Thời gian thực hiện từ 28/10 /2024 đến  02/11//2024)

Thứ 2

Ngày 28/10/2024

Thứ 3

Ngày 29/10 /2024

Thứ 4

Ngày 30/10 /2024

Thứ 5

Ngày 31/10 /2024

Thứ 6

Ngày 01/11/2024

Thứ 7

Ngày02 /11/2024

PTTC

Vận động: Đi trên 

dây

PTNT

Tìm hiểu một số đồ 

dùng an toàn và 

không an toàn

PTNN

Làm quen chữ cái e, 

ê

PTTM

Hát: An toàn điện

PTNN

Thơ: Thỏ bông bị 

ốm

PTTM

Làm bình chữa 

cháy



KẾ HOẠCH NHÁNH I: AN TOÀN Ở TRƯỜNG – LỚP 5 TUỔI A2

CHỦ ĐỀ: AN TOÀN

(Thời gian thực hiện từ 28/10/2024 đến 02/11/2024)

Thứ 2

Ngày 28/10/2024

Thứ 3

Ngày29/10 /2024

Thứ 4

Ngày30/10 /2024

Thứ 5

Ngày 31/10/2024

Thứ 6

Ngày 01/11/2024

Thứ 7

Ngày02/11 /2024

PTNN

Làm quen chữ cái: 

e, ê

PTTC

Vận động: Tung 

bóng lên cao và bắt 

bóng

PTNT

Tìm hiểu: đồ dùng 

an toàn và không 

an toàn

PTNN

Thơ: An toàn với 

bé

PTTM

Hát: An toàn điện

PTTCKNXH

Làm bánh khoai



KẾ HOẠCH NHÁNH I: AN TOÀN Ở TRƯỜNG – LỚP 5 TUỔI A3

CHỦ ĐỀ: AN TOÀN

(Thời gian thực hiện từ 28/10/2024 đến 02/11/2024)

Thứ 2

Ngày 28/10/2024

Thứ 3

Ngày 29/10 /2024

Thứ 4

Ngày 30/10/2024

Thứ 5

Ngày 31/10 /2024

Thứ 6

Ngày 01/11 /2024

Thứ 7

Ngày 02/11/2024

PTTM

Hát: An toàn điện

PTTC

Đi trên dây

PTNT

Cách sử dụng dao 

an toàn steam 

PTNN

Thơ: Thỏ bông bị 

ốm

PTT CKNXH

Bé bảo vệ bản 

thân

PTTM

Làm bình chữa 

cháy



KẾ HOẠCH NHÁNH I: AN TOÀN KHI Ở TRƯỜNG, LỚP – LỚP 4 TUỔI B1

CHỦ ĐỀ: AN TOÀN

(Thời gian thực hiện từ 28/10/2024 đến 02/11/2024)

Thứ 2

Ngày 28/10/2024

Thứ 3

Ngày 29/10/2024

Thứ 4

Ngày 30/10/2024

Thứ 5

Ngày 31/10/2024

Thứ 6

Ngày 01/11/2024

Thứ 7

Ngày 02/11/2024

PTTC

Vận động: Đi 

trên ghế thể dục

PTNT

Thêm bớt trong 

phạm vi 3.

PTTM

Vỗ đệm theo 

phách: Rửa mặt 

như mèo

PTNN

Thơ: Bạn của bé.

PTTC-KNXH

Bé thoát hiểm khi 

có cháy

PTNT

Hành vi thói quen 

giữ gìn sức khỏe



KẾ HOẠCH NHÁNH I: AN TOÀN KHI Ở TRƯỜNG, LỚP – LỚP 4 TUỔI B2

CHỦ ĐỀ: AN TOÀN

(Thời gian thực hiện từ 28/10/2024 đến 02/11/2024)

Thứ 2

Ngày 28/10 

/2024

Thứ 3

Ngày 29/10 /2024

Thứ 4

Ngày 30/10/2024

Thứ 5

Ngày 31/10/2024

Thứ 6

Ngày 01/11/2024

Thứ 7

Ngày 02/11/2024

PTTM

Hát “Vì sao con 

mèo rửa mặt”

PTTC

Vận động:  Đi trên 

ghế thể dục.

PTTCKNXH 

Kỹ năng xử lý khi 

bị bắt cóc

PTNT

Phân biệt hình 

vuông hình chữ 

nhật

PTNN

Thơ: Dinh dưỡng 

của bé

PTCKNXH

Kỹ năng an toàn 

khi ở nhà 1 mình.



KẾ HOẠCH NHÁNH I:  AN TOÀN KHI Ở TRƯỜNG LỚP– LỚP 4 TUỔI B3

CHỦ ĐỀ: AN TOÀN

(Thời gian thực hiện từ 28/10/2024 đến 2/11/2024)

Thứ 2

Ngày 28/10/2024

Thứ 3

Ngày 29/10/2024

Thứ 4

Ngày 30/102024

Thứ 5

Ngày 31/10/2024

Thứ 6

Ngày 1/11/2024

Thứ 7

Ngày 2/11/2024

PTNT

Tìm hiểu và 

phòng tránh những 

vật dụng nguy 

hiểm không an 

toàn

PTTC

Vận động: Đi trên 

ghế thể dục

PTTM

Dạy hát: Con mèo 

ra bờ sông

PTNN

Thơ: Nhắc bé

PTNT

So sánh hình 

vuông với hình 

chữ nhật

PTTM

Ôn hát: Con mèo 

ra bờ sông



KẾ HOẠCH NHÁNH I: AN TOÀN KHI Ở TRƯỜNG LỚP – LỚP 4 TUỔI B4

CHỦ ĐỀ: AN TOÀN

(Thời gian thực hiện từ 28/10/2024 đến 2/11/2024)

Thứ 2

Ngày 28/10/2024

Thứ 3

Ngày 29/10/2024

Thứ 4

Ngày 30/102024

Thứ 5

Ngày 31/10/2024

Thứ 6

Ngày 1/11/2024

Thứ 7

Ngày 2/11/2024

PTTM

Dạy hát: Con mèo 

ra bờ sông

PTNT

Thêm bớt trong 

phạm vi 3

PTTC

Vận động: Đi trên 

ghế thể dục

PTTCKN-XH

Dạy trẻ thoát hiểm 

khi xảy ra cháy

PTNN

Thơ: Nhắc bé

PTTCKN-XH

Dạy trẻ bóc trứng 

cút



KẾ HOẠCH NHÁNH I: AN TOÀN KHI Ở TRƯỜNG LỚP– LỚP 4 TUỔI B5

CHỦ ĐỀ: AN TOÀN

(Thời gian thực hiện từ  28/10/2024 đến 2/11/2024)

Thứ 2

Ngày 28/10/2024

Thứ 3

Ngày 29/10 /2024

Thứ 4

Ngày 30/10/2024

Thứ 5

Ngày 31/10 /2024

Thứ 6

Ngày 01/11 /2024

Thứ 7

Ngày 02/11/2024

PTNT

Tìm hiểu đồ dùng 

an toàn và không 

an toàn

PTTC

Đi trên ghế thể 

dục

PTTM

Hát: Rửa mặt như 

mèo

PTNT

So sánh hình 

vuông hình chữ 

nhật

PTNN

Thơ: Bé ơi

PTTC-KNXH

Dạy trẻ nhặt rau 

cải



KẾ HOẠCH NHÁNH I: BÉ BẢO VỆ THÂN THỂ  – LỚP 3 TUỔI C1

CHỦ ĐỀ: AN TOÀN

(Thời gian thực hiện từ 28/10/2024 đến 2/11/2024)

Thứ 2

Ngày 28/10/2024

Thứ 3

Ngày 29/10/2024

Thứ 4

Ngày 30/10/2024

Thứ 5

Ngày 31/10/2024

Thứ 6

Ngày 1/11/2024

Thứ 7

Ngày 2/11/2024

PTTC

Bò chui qua cổng

PTNT

Nhận biết tay phải, 

tay trái của bản 

thân

PTNN

Truyện: Khỉ con 

ăn chuối

PTTC-KNXH

Dạy trẻ kỹ năng 

thoát hiểm khi xảy 

ra hoả hoạn

PTTM

Hát: Ti vi đừng ồn 

ào

PTTC- KNXH

Dạy trẻ kỹ năng 

cài khuy áo



KẾ HOẠCH NHÁNH I: BÉ BẢO VỆ THÂN THỂ  – LỚP 3 TUỔI C2

CHỦ ĐỀ: AN TOÀN

(Thời gian thực hiện từ  28/10/2024 đến 02/11 /2024)

Thứ 2

Ngày28/10 /2024

Thứ 3

Ngày 29/10/2024

Thứ 4

Ngày 30/10/2024

Thứ 5

Ngày 31/10/2024

Thứ 6

Ngày 01/11/2024

Thứ 7

Ngày 02/11/2024

PTNT

Nhận biết tay 

phải, tay trái của 

bản thân

PTTC

Bò chui qua cổng

PTTM

Hát: Tivi đừng ồn 

ào

PTNN

Thơ: Xuống cầu 

thang

PTTC-KNXH

Dạy trẻ kỹ năng 

thoát hiểm khi xảy 

ra hoả hoạn

PTTC-KNXH

Dạy trẻ nhặt rau 

cải



KẾ HOẠCH NHÁNH I: BÉ BẢO VỆ THÂN THỂ  – LỚP 3 TUỔI C3

CHỦ ĐỀ: AN TOÀN  

(Thời gian thực hiện từ  28/10/2024 đến 02/11 /2024)

Thứ 2

Ngày 28/10/2024

Thứ 3

Ngày 29/10/2024

Thứ 4

Ngày 30/10/2024

Thứ 5

Ngày 31/10/2024

Thứ 6

Ngày 01/11/2024

Thứ 7

Ngày 02/11/2024

PTTC

Chạy thay đổi tốc 

độ theo hiệu lệnh

PTTM

Hát: Xem tivi

PTNN

Thơ: Xuống cầu 

thang

PTNT

Nhận biết tay phải 

tay trái của bản 

thân

PTTM

Vẽ khẩu trang bé 

thích

PTTC-KNXH

Hướng dẫn trẻ pha 

nước cam



KẾ HOẠCH NHÁNH I: BÉ BẢO VỆ THÂN THỂ  – LỚP 3 TUỔI C4

CHỦ ĐỀ: AN TOÀN

(Thời gian thực hiện từ 28/10/2024 đến 2/11/2024)

Thứ 2

Ngày 28/10/2024

Thứ 3

Ngày 29/10/2024

Thứ 4

Ngày 30/10/2024

Thứ 5

Ngày 31/10/2024

Thứ 6

Ngày1/11 /2024

Thứ 7

Ngày 2/11/2024

PTTM

Hát: Tivi đừng ồn 

ào

PTNT

Nhận biết tay phải, 

tay trái của bản 

thân

PTTC

Bò chui qua cổng

PTTC- KNXH

Dạy trẻ kỹ năng 

thoát hiểm khi xảy 

ra hỏa hoạn

PTNN

Thơ: Nhắc bé

PTTC- KNXH
Dạy trẻ  không cho hạt, 

vật lạ vào tai, mũi, 

miệng



KẾ HOẠCH NHÁNH II: NGƯỜI THÂN CỦA BÉ – LỚP NHÀ TRẺ D1

CHỦ ĐỀ: NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU 

(Thời gian thực hiện từ 28/10 /2024 đến 2/11/2024)

Thứ 2

Ngày 28/10/2024

Thứ 3

Ngày 29/10/2024

Thứ 4

Ngày 30/10/2024

Thứ 5

Ngày 31/10/2024

Thứ 6

Ngày 01/11/2024

Thứ 7

Ngày 02/11/2024

PTTC

Vận động tinh: 

Xếp nhà cao tầng

PTTCKNXH-

TM

Di màu áo tặng mẹ

PTNT

Nhận biết ông bà 

của bé

PTNN

Truyện: Thỏ con 

không vâng lời

PTTCKNXH-

TM

Vận động vỗ tay 

theo nhịp bài hát: 

Mẹ yêu không 

nào

PTNN

Ôn truyện: Thỏ 

con không vâng 

lời



KẾ HOẠCH NHÁNH II: NGƯỜI THÂN CỦA BÉ – LỚP NHÀ TRẺ D2

CHỦ ĐỀ: NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU

(Thời gian thực hiện từ 28/10/2024 đến 2/11/2024)

Thứ 2

Ngày 28/10 /2024

Thứ 3

Ngày 29/10 /2024

Thứ 4

Ngày 30/10/2024

Thứ 5

Ngày 31/10/2024

Thứ 6

Ngày 1/11/2024

Thứ 7

Ngày 2/11/2024

PTNT

Nhận biết ông, bà 

của bé

PTTC

Đi trong đường 

hẹp có mang vật 

trên tay

PTTCKNXH-

TM

Bé chăm em búp 

bê

PTNN

Thơ: Ông, bà

PTTCKNXH-

TM

Vận động theo 

nhạc bài: Mẹ yêu 

không nào

PTNN

Ôn thơ ông bà


